
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1

2

3 TCTA-9A4- C. Tâm 7A5- TCTA- C. VHa

4 TCTA-9A4 7A5- TCTA- C. VHa

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1 9A10 -BN - C. BLiên

2 9A9 - BN - C. BLiên

3 9A3 -TCTA- C. Tâm

4 9A3- TCTA

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1

2

3

4

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1

2

3

4

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Buổi sáng

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN: TIẾNG ANH 2

Buổi sáng

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024 

TUẦN 7 HỌC KỲ 2 (TỪ 11/03/2024 - 16/03/2024)

PHÒNG BỘ MÔN: TIẾNG ANH 1

Tiết

Buổi chiều

Tiết

Buổi chiều

Tiết



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1
9A2- VẬT LÍ- 

T.Thảo
8A7-KHTN - T.Thảo

2 8A7-KHTN - T.Thảo 8A7-KHTN - T.Thảo
9A3- VẬT LÍ- 

T.Thảo

3
9A2- VẬT LÍ- 

T.Thảo

4
9A10- VẬT LÍ- 

T.Thảo

9A8- VẬT LÍ- 

T.Thảo
8A5-KHTN - T.Thảo

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1 8A7-KHTN - T.Thảo
9A10- VẬT LÍ- 

T.Thảo

2
9A3- VẬT LÍ- 

T.Thảo
8A5-KHTN - T.Thảo

3
9A8- VẬT LÍ- 

T.Thảo
8A5-KHTN - T.Thảo

4 8A5-KHTN - T.Thảo
9-VẬT LÍ Phụ đạo- 

C.LUYẾN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1 9A5-Hoá học-T.Phát 9A4-Hoá học-C.Thoa

2 9A8-Hoá học-C.Thoa

3 8A4-KHTN- Cô Ranl 9A9-Hoá học-C.Thoa

4 9A1-sinh- Cô Ranl 9A3-Hoá học-C.Thoa 9A2-Hoá học-C.Thoa

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1 BD.HSG BD.HSG BD.HSG

2 BD.HSG 9A10-Hoá học-T.Phát BD.HSG 9A7-Hoá học-T.Tuyên BD.HSG

3 BD.HSG BD.HSG 9A6-Hoá học-T.Tuyên BD.HSG

4 BD.HSG 9A1-Hoá học-C.Thoa BD.HSG BD.HSG

Buổi sáng

Buổi chiều

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024 

TUẦN 7 HỌC KỲ 2 (TỪ 11/03/2024 - 16/03/2024)

Tiết

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

PHÒNG BỘ MÔN: VẬT LÍ

Buổi chiều

Tiết

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN: HÓA HỌC

Buổi sáng

Tiết



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1 9A1-sinh- Cô Ranl 8A4-KHTN- Cô Ranl

2 9A5-sinh- Cô Ranl 8A4-KHTN- Cô Ranl

3 M. Linh 9A8 9A3-sinh- Cô Ranl 9A7-sinh- Cô Ranl

4 M. Linh 9A2 8A4-KHTN- Cô Ranl M. Linh 9A6 9A3-sinh- Cô Ranl

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1 BD.HSG M. Linh 9A4 BD.HSG M. Linh 9A2 BD.HSG

2 BD.HSG M. Linh 9A8 BD.HSG BD.HSG

3 BD.HSG M. Linh 9A10 BD.HSG M. Linh 9A10 BD.HSG

4 BD.HSG 8A3-KHTN-C.ĐÔNG BD.HSG BD.HSG

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1

2

3

4

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1

2

3

4

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Tiết

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024 

TUẦN 7 HỌC KỲ 2 (TỪ 11/03/2024 - 16/03/2024)

PHÒNG BỘ MÔN: SINH HỌC

Buổi sáng

Tiết

Buổi chiều

PHÒNG BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ

Buổi sáng

Tiết

Buổi chiều

Tiết



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1 ÂN-7A8- T.Hỷ ÂN-9A7- T.Hỷ ÂN-7A3- T.Hỷ

2 ÂN-9A3- T.Hỷ ÂN-6A5- C.Tuyền ÂN-7A5- T.Hỷ

3 ÂN-7A2- T.Hỷ ÂN-7A4- T.Hỷ ÂN-8A1- C.Tuyền ÂN-7A11-T.Hỷ

4 ÂN-7A7- T.Hỷ ÂN-7A1-T.Hỷ HDTN-6A2-C.Tuyền ÂN-7A9- T.Hỷ

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1 ÂN-7A10- T.Hỷ ÂN-9A9- T.Hỷ ÂN-9A4- T.Hỷ ÂN-6A11- C.Tuyền ÂN-8A4- T.Chánh

2 ÂN-9A8- T.Hỷ ÂN-9A2- T.Hỷ ÂN-8A2- C.Tuyền

3 ÂN-9A5- T.Hỷ ÂN-7A12- T.Hỷ ÂN-9A10- T.Hỷ HDTN-6A8-C.Tuyền ÂN-8A3- T.Chánh

4 ÂN-9A6- T.Hỷ ÂN-7A6- T.Hỷ ÂN-9A1- T.Hỷ

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1

2

3

4

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03

1 6A3 - KNS - T.Điền

2 6A9 - KNS - C.Thi 6A4 - KNS - T.Điền 6A8 - KNS - C.Thi 6A11 - KNS - C.Sương

3 6A10 - KNS - T.Điền 6A6 - KNS - C.Thi 6A2 - KNS - T.Điền 6A5 - KNS - C.Thi 6A7 - KNS - C.Sương

4 6A12 - KNS - C.Thủy 6A1 - KNS - C.Thi

Buổi sáng

Tiết

Buổi chiều

Tiết

Buổi sáng

Tiết

Buổi chiều

Tiết

PHÒNG BỘ MÔN: KỸ NĂNG SỐNG

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2023 - 2024 

TUẦN 7 HỌC KỲ 2 (TỪ 11/03/2024 - 16/03/2024)

PHÒNG BỘ MÔN: ÂM NHẠC


